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	Phụ lục 02

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh)




	STT
	Tên công trình, dự án
	Huyện
	Địa điểm (xã, thị trấn)
	Tổng diện tích công trình (ha)
	Trong đó:
	Cơ sở đề xuất

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	Đất rừng đặc dụng (ha)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Đất cụm công nghiệp
	
	
	50,00
	0,51
	-
	-
	 

	1
	Cụm CN Phú Túc 
	Định Quán
	Phú Túc
	50,00
	0,51
	-
	
	Văn bản số 2309/UBND-NL ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị thỏa thuận địa điểm và Sở KHĐT đã tổ chức khảo sát 

	
	2. Đất thương mại, dịch vụ
	
	
	0,20
	0,20
	-
	-
	 

	2
	Trạm xăng dầu 
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	0,20
	0,20
	
	
	Nhu cầu thực tế của địa phương

	
	3. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	
	
	7,91
	5,30
	-
	-
	 

	3
	Làng nghề mây tre đan Gia Canh 
	Định Quán
	Gia Canh
	2,64
	0,03
	-
	
	Đã có hiện trạng, đăng ký làm thủ tục thuê đất 

	4
	Công ty Hùng Tân
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,27
	0,27
	
	
	Đã có trong KHSDĐ năm 2016, sau khi rà soát hồ sơ thì dự án có sử dụng đất trồng lúa

	5
	Khu lò gạch
	Xuân Lộc
	Xuân Hòa
	5,00
	5,00
	
	
	Đã có trong KHSDĐ năm 2016, sau khi rà soát hồ sơ thì dự án có sử dụng đất trồng lúa

	
	4. Đất phát triển hạ tầng 
	
	
	343,12
	9,27
	1,81
	-
	 

	
	4.1. Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	
	
	0,90
	0,06
	-
	
	 

	6
	Trường TH Tân Hiệp 
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	0,90
	0,06
	
	
	Thông báo thu hồi đất số 453/TB-UBND ngày 09/7/2010 của UBND TP. Biên Hòa 

	
	4.2. Đất cơ sở thể dục - thể thao 
	
	
	0,65
	0,29
	-
	-
	 

	7
	Sân bóng đá và nhà văn hóa (ấp 4)
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	0,65
	0,29
	
	
	Đã có trong KHSDĐ năm 2016, sau khi rà soát hồ sơ thì dự án có sử dụng đất trồng lúa

	
	4.3. Đất giao thông
	
	
	320,27
	5,46
	1,81
	-
	 

	8
	Đường ven sông từ cầu Hóa An đến bến đò Trạm
	Biên Hòa
	Bửu Long
	7,40
	0,51
	
	
	Đầu tư theo hình thức BT theo kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/6/2016

	9
	Đường D9 (nối đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Văn Hoa) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	1,87
	0,32
	
	
	CV số 406/UBND-ĐT ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư

	10
	Đường Tây Hòa - Trung Hòa
	Trảng Bom
	Các xã
	10,83
	0,18
	
	
	Danh mục đầu tư công năm 2017

	11
	Mở rộng đường Sông Dinh (08 m)
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	1,82
	0,18
	
	
	Danh mục đầu tư công năm 2017

	12
	Đường vào KDC biệt thự vườn Cầu Xéo 
	Long Thành
	TT. Long Thành
	0,85
	0,85
	
	
	Có chấp thuận chủ trương của UBND huyện

	13
	Đường Phú Lâm - Phú Bình
	Tân Phú
	Phú Lâm, Phú Bình
	5,44
	0,15
	-
	-
	Đã có chủ trương thực hiện dự án của UBND huyện tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 07/9/2016; có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	14
	Đường Năm Rưỡi (mở rộng đoạn từ ấp 2 đến bến đò)
	Tân Phú
	Phú Thịnh
	3,37
	
	
	
	Có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	15
	Đường 600B 
	Tân Phú
	Phú Xuân, Phú An
	12,00
	-
	0,19
	-
	Có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	16
	Đường kênh N2
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	1,15
	
	
	
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn huy động từ xã hội hóa

	17
	Đường Phú Lâm - Thanh Sơn gđ 02 (mở rộng)
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	4,37
	0,01
	
	
	Có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	18
	Đường Quang Trung nối dài (từ ngã tư UBND huyện đến giáp đường Lê Quý Đôn) 
	Vĩnh Cửu
	TT. Vĩnh An
	5,10
	0,40
	
	
	Quyết định 5037/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho công trình

	19
	Đường Tà Lài - Trà Cổ (mở rộng) 
	Định Quán
	Các xã
	11,44
	0,16
	-
	
	Nhu cầu địa phương 

	20
	Đường Xuân Bắc - Thanh Sơn 
	Định Quán
	Các xã
	130,16
	0,03
	-
	
	Văn bản 1094/KQL-BQL ngày 23/10/2014 của Sở GTVT Đồng Nai về lập hồ sơ dự án đường Xuân Bắc - Thanh Sơn 

	21
	Đường giao thông đấu nối đường Lý Thái Tổ với đường Trần Phú 
	Định Quán
	TT. Định Quán
	0,40
	0,24
	-
	
	Văn bản số 128/BC-UBND ngày 14/10/2016 của UBND TT. Định Quán về đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2017; Thông báo kết luận của UBND huyện số 278/TB-UBND ngày 04/11/2016 

	22
	Đường 107 - Tư Sở 
	Định Quán
	Thanh Sơn
	23,39
	0,01
	0,07
	
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới 

	23
	Đường Tân Hữu - Trảng Táo 
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	29,44
	0,11
	
	
	Có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	24
	Đường Xuân Thành - Trảng Táo 
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	25,60
	0,42
	1,55
	
	Có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	25
	Đường Xuân Bắc - Bảo Quang (mở mới) 
	Xuân Lộc
	Xuân Bắc
	21,12
	0,19
	
	
	Có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	26
	Đường Trảng Bom - Xuân Lộc (đường Xuân Trường - Xuân Thọ)
	Xuân Lộc
	Các xã
	17,52
	1,31
	-
	-
	Đã có trong KHSDĐ năm 2016, sau khi rà soát hồ sơ thì dự án có sử dụng đất trồng lúa

	27
	Tỉnh lộ 765 (GĐ 02)
	Xuân Lộc
	Các xã
	7,00
	0,39
	-
	
	Đã có trong KHSDĐ năm 2016, sau khi rà soát hồ sơ thì dự án có sử dụng đất trồng lúa

	
	4.4. Đất thủy lợi 
	
	
	21,30
	3,46
	-
	
	 

	28
	Kênh mương nội đồng
	Tân Phú
	Phú Bình
	5,59
	
	
	
	Trung tâm Phát triển quỹ đất đăng ký nhu cầu đăng ký nhu cầu 7 ha theo Văn bản số 144/TTPTD.CNXL ngày 12/10/2016; Thông báo thu hồi đất số 5677/TB-UBND ngày 16/7/2010

	29
	Tuyến kênh N15 (hệ thống kênh dẫn nước hồ Gia Măng)
	Xuân Lộc
	Lang Minh
	1,68
	1,25
	
	
	Thông báo thu hồi đất số 4313/TB-UBND ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai (trong hệ thống kênh dẫn nước hồ Gia Măng)

	30
	Tuyến kênh thuộc xã Xuân Hiệp (kênh dẫn nước hồ Gia Măng)
	Xuân Lộc
	Xuân Hiệp
	12,43
	1,53
	
	
	Thông báo thu hồi đất số 4313/TB-UBND ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai (trong hệ thống kênh dẫn nước hồ Gia Măng)

	31
	Hệ thống mương thoát nước
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,60
	0,68
	
	
	Có kế hoạch ghi vốn năm 2017

	
	5. Đất ở
	
	
	251,06
	36,94
	-
	-
	 

	32
	Khu dân cư tạo vốn (phục vụ đường ven sông Đồng Nai từ cầu Mới đến bến đò Trạm theo hình thức BT) 
	Biên Hòa
	Bửu Long
	12,00
	0,41
	
	
	Phục vụ đường ven sông Đồng Nai từ cầu Mới đến bến đò Trạm theo hình thức BT 

	33
	Khu dân cư suối Cầu Vạt (Công ty TNHH Thành Thái Thịnh)
	Biên Hòa
	Tân Mai
	18,08
	0,89
	
	
	Văn bản TTĐĐ số 503/UBND-ĐT ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh

	34
	Khu dân cư theo quy hoạch (Khu 2 - Công ty Cổ phần Đinh Thuận) 
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	1,72
	0,20
	
	
	VB TTĐĐ số 5242/UBND-ĐT ngày 20/6/2016 của UBND thành phố Biên Hòa 

	35
	Khu dân cư thương mại dịch vụ quy hoạch (Công ty giấy Tân Mai) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	28,86
	0,99
	
	
	QĐ 2946/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBT v/v duyệt ĐC cục bộ QH phân khu xây dựng 1/2.000 phường Thống Nhất: ĐC tuyến đường D9 và khu vực xung quanh có liên quan

	36
	Khu dân cư thương mại dịch vụ 
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	21,30
	1,21
	
	
	Đã được HĐND tỉnh thông qua dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 144 nhưng thiếu diện tích đất trồng lúa, nay đăng ký bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa vào kế hoạch năm 2017

	37
	Khu dân cư Long Phước (Công ty TNHH Đầu tư phát triển BĐS đo đạc xây dựng Ngân Hà)  
	Long Thành
	Long Phước
	5,69
	1,85
	
	
	VB chấp thuận số 424/UBND-ĐT ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh 

	38
	Khu dân cư theo quy hoạch tại TTLT (Cty TNHH MTV Nam Long Long Thành) 
	Long Thành
	TT. Long Thành
	4,60
	4,60
	
	
	VB số 4582/UBND-NN ngày 01/8/2016 của UBND huyện Long Thành 

	39
	Khu dân cư nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng 
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	8,16
	5,50
	
	
	VB số 6280/UBND-ĐT ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh v/v thỏa thuận địa điểm đầu tư 

	40
	Khu dân cư theo QH (Địa ốc Minh Khang) 
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	9,90
	9,50
	
	
	VB số 5999/UBND-ĐT ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh v/v thỏa thuận địa điểm đầu tư 

	41
	Đô thị du lịch xã Đại Phước (Tín Nghĩa)
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	130,75
	8,92
	
	
	CV số 180/CV-TCT ngày 25/8/2016 v/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất các dự án tại huyện Nhơn Trạch của TCT Tín Nghĩa năm 2017 

	42
	Khu tái định cư Trường bắn 
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	10,00
	2,87
	
	-
	Đã có trong KHSDĐ năm 2016, sau khi rà soát hồ sơ thì dự án có sử dụng đất trồng lúa

	
	6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	
	
	0,20
	0,20
	-
	
	 

	43
	Trụ sở Công an xã Ngọc Định 
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,20
	0,20
	-
	
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới 

	
	7. Đất làm nông nghiệp khác 
	
	
	11,10
	3,01
	-
	-
	 

	44
	Trang trại của Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	11,10
	3,01
	
	
	Đã có trong KHSDĐ năm 2016, sau khi rà soát hồ sơ thì dự án có sử dụng đất trồng lúa

	B
	Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân
	
	
	
	
	
	
	 

	I
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	
	
	19,75
	19,75
	
	
	 

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	0,50
	0,50
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Thống Nhất
	Các xã
	0,20
	0,20
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	3,00
	3,00
	-
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	6,55
	6,55
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	6
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	5,00
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	7
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	3,50
	3,50
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	II
	Chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp. Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	a) Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	
	
	52,20
	52,20
	
	
	 

	1
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	5,00
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Thống Nhất
	Các xã
	5,00
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	9,20
	9,20
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Long Thành
	Các xã, thị trấn
	10,00
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Long Khánh
	Các xã, phường
	7,00
	7,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	6
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	7
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	10,00
	10,00
	-
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	8
	Chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	5,00
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	
	b) Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	
	
	76,00
	76,00
	
	
	 

	1
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	10,00
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Thống Nhất
	Các xã
	5,00
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	11,00
	11,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	10,00
	10,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	15,00
	15,00
	-
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	6
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	25,00
	25,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	
	c) Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	
	
	8,00
	8,00
	
	
	 

	1
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	2,00
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	5,00
	5,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	III
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	
	
	8,10
	8,10
	
	
	 

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	Tân Phú
	Các xã, thị trấn
	1,00
	1,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	0,60
	0,60
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	3
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	Định Quán
	Các xã, thị trấn
	0,50
	0,50
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	Vĩnh Cửu
	Các xã, thị trấn
	4,00
	4,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	Xuân Lộc
	Các xã, thị trấn
	2,00
	2,00
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của địa phương


CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cường
